	TRƯỜNG THCS:……………………………

HỌ TÊN:……………………………………

LỚP: ………………………………
	BÀI KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 -  2023
MÔN:  NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

(HS làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra)
	ĐIỂM




ĐỀ BÀI
I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm)    Đọc đoạn trích sau:
“Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức. Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp. Đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời, không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi. Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nhà văn Conrad Squies luôn tâm niệm: “Học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan”. Và dĩ nhiên, để thành công trong cuộc sống, để sống bình an trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống, để nâng cao những kỹ năng làm việc của bản thân mình.” 

     (Theo Cho đi là còn mãi – Azim Jamal & Harvey McKinnon, biên dịch: Huế Phương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr. 67)
Thực hiện các yêu cầu sau: 
Câu 1 (0.5 điểm): Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
A. Tự sự                     B. Miêu tả       
     
 C. Nghị luận      

       D. Biểu cảm

Câu 2 (0.5 điểm): Ý nào sau đây không nói đúng về nội dung của đoạn văn?
A. Việc học là vô cùng cần thiết
B. Việc học là việc diễn ra suốt đời
C. Việc học diễn ra ở nhiều hình thức
D. Những dẫn chứng tiêu biểu về việc tự học có hiệu quả.
Câu 3 (0.5 điểm): Câu “Đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời, không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi” nhấn mạnh điều gì? 
A. Học là một quá trình lâu dài, không ngừng nghỉ
B. Tầm quan trọng của việc học
C. Chúng ta phải có phương pháp học tập hiệu quả
D. Phê phán một số người không có ý thức học tập
Câu 4 (0.5 điểm): Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt
A. Kiến thức                   B. Thông thái           
 C. Trải nghiệm    
         D. Trường lớp
Câu 5 (0.5 điểm): Câu “Nhà văn Conrad Squies luôn tâm niệm: “Học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan” sử dụng phép tu từ nào?
A. Nhân hóa               B. So sánh           
  C. Ẩn  dụ      
         D. Hoán dụ

Câu 6 (0.5 điểm): Câu “Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng” sử dụng phép tu từ nào?
A. Nhân hóa               B. So sánh             
C. Ẩn  dụ      
         D. Hoán dụ

Câu 7 (0.5 điểm): “Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức” thuộc kiểu câu nào xét về cấu tạo?
A. Câu đơn                     B. Câu ghép       

C. Câu đặc biệt  
         D. Câu rút gọn

Câu 8 (0.5 điểm): Câu ““Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức” khuyên chúng ta ngoài học ở trường lớp, chúng ta có thể tự học trong cuộc sống bằng rất nhiều hình thức. Theo em Đúng hay Sai?

A. Đúng                                                            B. Sai 
Câu 9 (1.0 điểm): Em có đồng tình với quan niệm của tác giả: “Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp.” không? Vì sao?
Câu 10 (1.0 điểm): Việc học rất quan trọng với mỗi chúng ta. Để học tập đạt kết quả tốt, em hãy nêu những việc làm của bản thân. 
II. VIẾT ( 4.0 điểm):     
Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt mà em ấn tượng nhất.
BÀI LÀM
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	   HS nêu ý kiến: 
- Em đồng tình với quan điểm của tác giả ( 0,25 đ)
- Vì: 
+ Trong cuộc đời mỗi con người, học tập chính là công việc kéo dài, xuyên suốt.  Vì kiến thức của nhân loại luôn phát triển. Dù chúng ta có làm nghề gì, hay có nhiều bằng cấp đến đâu thì vẫn phải học. Học từ thầy cô, sách vở, từ bạn bè và trải nghiệm cuộc sống… ( 0,75 đ)
( Hs có thể diễn đạt không chuẩn từ ngữ như gợi ý nhưng có ý hiểu đúng, Gv linh hoạt cho điểm phù hợp)
	1,0

	
	10
	HS nêu một số việc làm của bản thân:
 - Trên lớp:  chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài cẩn thận, khoa học, tích cực phát biểu xây dựng bài, hỏi thầy cô, bạn bè khi chưa hiểu rõ...
- Ở nhà: tự giác học tâp, chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp…
- Xây dựng phương pháp học tập khoa học: tự học, học ở mọi nơi mọi lúc, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn…
( Hs có thể diễn đạt không chuẩn từ ngữ như gợi ý nhưng có ý hiểu đúng, Gv linh hoạt cho điểm phù hợp)
	0,25
0,25

0,5



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tả cảnh sinh hoạt
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Tả lại một cảnh sinh hoạt mà Hs ấn tượng
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Mở bài: Giới thiệu cảnh sinh hoạt

b. Thân bài: Miêu tả cảnh sinh hoạt

- Tả bao quát khung cảnh và ấn tượng chung của em về khung cảnh.

- Tả cụ thể cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian; hoạt động cụ thể của những người tham gia. Kết hợp thể hiện cảm xúc khi quan sát, chứng kiến hoặc tham gia cảnh sinh hoạt.

c. Kết bài: Nêu suy nghĩ đánh giá của người viết
	0,5
0,5

1,0
    0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


MA TRẬN ĐỀ KSCL CUỐI HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	 Văn bản nghị luận
	2
	0
	6
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Tả lại một cảnh sinh hoạt mà HS ấn tượng nhất
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	10
	5
	30
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	15%
	45%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KSCL CUỐI KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết: 

- Nhận biết được phương thức biểu đạt, từ Hán Việt trong đoạn trích (C1, 4)

Thông hiểu:

 - Hiểu và xác định được phép nhân hóa, ẩn dụ, câu ghép, nội dung của câu văn (C2,3,5,6,7, 8)

Vận dụng:

- Trình bày được ý kiến của bản thân về một nhận định (C 9)

- Nêu được một số việc làm của bản thân  (C10)
	2TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Tả lại một cảnh sinh hoạt hàng ngày
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn cảnh sinh hoạt mà hs ấn tượng nhất. Sử dụng trình tự hợp lí
	1*
	1*
	1*


	1 TL*

	Tổng
	
	2TN
	6TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
